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NAM
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NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH AN GIANGỈ

- Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m g m có:ầ ộ ồ ử ẩ ồ

Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Lý Ng c S nọ ơ

Các Th m phán:ẩ  Ông Hoàng Ng c Linhọ

                         Ông Ngô Dũng

- Th  ký phiên tòaư : Bà Ngô Th  Kim Quyên – Th  ký Tòa ánị ư

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân t nh An Giang tham gia phiên tòa: ạ ệ ệ ể ỉ

Ông Nguy n Thành Ph ng - Ki m sát viên.ễ ươ ể

Ngày 26 tháng 4 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân t nh An Giang xétạ ụ ở ỉ
x  công khai v  án hình s  phúc th m th  lý s : 14/TLPT-HS ngày 06 thángử ụ ự ẩ ụ ố
02 năm 2018 đ i v i b  cáo ố ớ ị Nguy n Phi Aễ  do có kháng cáo c a b  cáo ủ ị Nguy nễ
Phi A đ i v i B n án hình s  s  th m s : 49/2017/HS-ST ngày 29 tháng 12ố ớ ả ự ơ ẩ ố
năm 2017 c a Tòa án nhân dân huy n Ch  M i, t nh An Giang.ủ ệ ợ ớ ỉ

B  cáo có kháng cáo:ị

Nguy n Phi A (Lê Minh H), sinh năm 1977, t i huy n C, t nh An Giang;ễ ạ ệ ỉ
n i đăng ký h  kh u th ng trú và ch   hi n nay: p L, xã B, huy n C, t nhơ ô ẩ ườ ỗ ở ệ ấ ệ ỉ
An Giang; ngh  nghi p: Làm thuê; qu c t ch: Vi t Nam; trình đ  h c v n:ề ệ ố ị ệ ô ọ ấ
7/12; con ông Lê Văn Xê, sinh năm 1949 và bà Ph m Th  Chi n, sinh nămạ ị ế
1955; v  là Nguy n Th  M  Dung, sinh năm 1978, có 01 ng i con sinh nămợ ễ ị ỹ ườ
1999. 

Ti n án, ti n s : ch a;ề ề ự ư

B  b t t m giam t  ngày 23/10/2017 đ n nay; ị ắ ạ ừ ế

B  cáo có m t t i phiên tòaị ặ ạ

Ng i b  h i:ườ ị ạ  Anh Lê Văn T, sinh năm 1984; n i c  trú: p L, xã G,ơ ư Ấ
huy n C, t nh An Giang. (có m t)ệ ỉ ặ
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Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i b  h i là ông Tr nườ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ị ạ ầ
Ti n Vinh, lu t s  Văn phòng lu t s  Ti n Vinh thu c Đoàn lu t s  t nh Anế ậ ư ậ ư ế ô ậ ư ỉ
Giang. (có m t)ặ

 (Trong v  án, ng i b  h i, ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quanụ ườ ị ạ ườ ề ợ ụ
không kháng cáo, Vi n ki m sát không kháng ngh ).ệ ể ị

N I DUNG V  ÁN: Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  ánệ ồ ơ ụ  và di n bi n  ễ ế t i phiên tòaạ , n iô
dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư  

Năm 2016, Ph m Thanh Quyên và Lê Văn T mâu thu n d n đ n đánhạ ẫ ẫ ế
nhau, không có th ng tích, cũng không trình báo Công an. Kho ng 17 gi  ngàyươ ả ờ
27/5/2017, sau khi u ng r u t i nhà Ph m Thanh H ng (anh ru t c a Quyên)ố ượ ạ ạ ồ ô ủ

 p Nh n L i, xã Nh n M , huy n Ch  M i, Quyên đi u khi n xe mô tôở ấ ơ ợ ơ ỹ ệ ợ ớ ề ể
67D1-1033, Nguy n Phi A đi u khi n xe mô tô 67EF-4883, Phan Ng c n đi uễ ề ể ọ Ẩ ề
khi n xe mô tô 67T2-2617 đ  đi v . Trên đ ng, Quyên g p ng i đàn ôngể ể ề ườ ặ ườ
đi u khi n xe mô tô cùng chi u có dáng ng i gi ng T; Quyên nh  l i vi c bề ể ề ườ ố ớ ạ ệ ị
T đánh nên r  A và n ch y theo xem n u đúng T thì đánh tr  thù. A và nủ Ẩ ạ ế ả Ẩ
đ ng ý theo yêu c u c a Quyên. Khi bi t không ph i T, Quyên ti p t c r  A vàồ ầ ủ ế ả ế ụ ủ

n đ n c  s  hàn ti n c a T  p Long Hòa, xã Long Giang đ  tìm đánh T trẨ ế ơ ở ệ ủ ở ấ ể ả
thù, thì A và n l i m t l n n a đ ng ý đi cùng. T i đây, g p đ c T, QuyênẨ ạ ô ầ ữ ồ ạ ặ ượ
l n ti ng nói: “T, sao m y đánh tao?” T ch a nói gì thì A đ ng đ i di n dùngớ ế ầ ư ứ ố ệ
tay ph i đánh th ng vào m t c a T 01 cái, T lùi v  sau thì b  n ôm kh ng chả ẳ ặ ủ ề ị Ẩ ố ế
đ  Quyên c m nón b o hi m (hi u KANO) đánh nhi u cái vào ng i c a T.ể ầ ả ể ệ ề ườ ủ
Ti p đó, Quyên, A, n cùng câu v t T té ngã và dùng tay, chân đánh đá T nhi uế Ẩ ậ ề
cái. Khi này, Nguy n Th  H ng Duyên (v  c a T) tri hô và can ngăn thì b  Aễ ị ồ ợ ủ ị
dùng tay đánh trúng vào m t. Quyên, A, n lên xe ch y đi, b  l i nón b o hi mặ Ẩ ạ ỏ ạ ả ể
t i hi n tr ng. T đ c đ a đ n B nh vi n đa khoa t nh An Giang đi u tr ,ạ ệ ườ ượ ư ế ệ ệ ỉ ề ị
đ n ngày 30/5/2017 xu t vi n. T có đ n yêu c u x  lý Quyên, A và n. Ngàyế ấ ệ ơ ầ ử Ẩ
23/10/2017, Quyên, A và n b  b t t m giam đ  đi u tra.Ẩ ị ắ ạ ể ề

V t ch ng thu gi :ậ ứ ữ

- 01 (m t) chi c nón b o hi m màu vàng đ ng, nhãn hi u KANO (đã quaô ế ả ể ồ ệ
s  d ng);ử ụ

-  01  (m t)  USB màu  tr ng,  nhãn  hi u  TOSHIBA 8G (ch a  d  li uô ắ ệ ứ ữ ệ
Camera an ninh trong ti m hàn c  khí c a anh Lê Văn T);ệ ơ ủ

- 01 (m t) chi c xe mô tô BS: 67D1-1033, màu đ , s  khung: 14674, sô ế ỏ ố ố
máy: 014674 (đã qua s  d ng);ử ụ

-  01  (m t)  chi c  xe  mô  tô  BS:  67T2-2617,  màu  xanh,  s  khung:ô ế ố
40000235, s  máy: 01759235 (đã qua s  d ng);ố ử ụ

-  01  (m t)  chi c  xe  mô  tô  BS:  67FE-4883,  màu  xanh,  s  khung:ô ế ố
C506010106, s  máy: C50E6010103 (đã qua s  d ng);ố ử ụ
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- 01 (m t) gi y ch ng nh n đăng ký xe mô tô BS: 67D1-1033;ô ấ ứ ậ

- 01 (m t) gi y ch ng nh n đăng ký xe mô tô BS: 67T2-2617;ô ấ ứ ậ

- 01 (m t) gi y ch ng nh n đăng ký xe mô tô BS: 67EF-4883;ô ấ ứ ậ

Căn c  B n k t  lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích s  228 ngàyứ ả ế ậ ị ề ươ ố
01/9/2017 c a Trung tâm pháp y t nh An Giang, đ i v i Lê Văn T: ủ ỉ ố ớ

* D u hi u chính qua giám đ nh: ấ ệ ị

- M t răng R21.ấ

- S o m t tr c trong 1/3 d i c ng tay ph i vòng tròn, ph ng, s mẹ ặ ướ ướ ẳ ả ẳ ậ
màu kích th c 7,5 x 0,5 cm.ướ

- Vùng l ng ph i t n t i 01 s o m  kích th c 03 x 01 cm.ư ả ồ ạ ẹ ờ ướ

- Vùng l ng trái t n t i 01 s o m  kích th c 03 x 1,5 cm.ư ồ ạ ẹ ờ ướ

- Vùng th t l ng m t s o m  kích th c 4,5 x 0,3 cm.ắ ư ô ẹ ờ ướ

- S o m t ngoài 1/3 trên c ng chân trái kích th c 1,5 x 01 cm.ẹ ặ ẳ ướ

- S o lòng bàn chân trái kích th c 04 x 0,3 cm.ẹ ướ

* T  ỷ l  t n th ng do c  th  gây nên hi n t i là:ệ ổ ươ ơ ể ệ ạ

- M t răng R21 – t  l  t n th ng c  th  do th ng tích gây nên là 1,5%,ấ ỉ ệ ổ ươ ơ ể ươ
không nh h ng th m m .ả ưở ẩ ỹ

- S o m t tr c trong 1/3 d i c ng tay ph i vòng tròn,ẹ ặ ướ ướ ẳ ả  ph ng, s mẳ ậ
màu kích th c 7,5 x 0,5 cmướ  – t  l  t n th ng c  th  do th ng tích gây nênỉ ệ ổ ươ ơ ể ươ
là 08%.

- Vùng l ng ph i t n t i 01 s o m  kích th c 03 x 01 cm, vùng l ngư ả ồ ạ ẹ ờ ướ ư
trái t n t i 01 s o m  kích th c 03 x 1,5 cm, vùng th t l ng m t s o m  kíchồ ạ ẹ ờ ướ ắ ư ô ẹ ờ
th c 4,5 x 0,3 cm, s o m t ngoài 1/3 trên c ng chân trái kích th c 1,5 x 01ướ ẹ ặ ẳ ướ
cm, s o lòng bàn chân trái kích th c 04 x 0,3 cm – t  ẹ ướ ỉ l  t n th ng c  th  doệ ổ ươ ơ ể
th ng tích gây nên là 08%. ươ

* T  l  t n th ng c  th  do th ng tích gây nên hi n t i (t  l  t nỷ ệ ổ ươ ơ ể ươ ệ ạ ỉ ệ ổ
th ng c  th  chung cho toàn b  th ng tích áp d ng theo ph ng pháp c ngươ ơ ể ô ươ ụ ươ ô
lùi) là 17%.

Ngày 19/10/2017, C  quan c nh sát đi u tra – Công an huy n Ch  M iơ ả ề ệ ợ ớ
ban hành Quy t đ nh kh i t  v  án hình s , Quy t đ nh kh i t  b  can đ i v iế ị ở ố ụ ự ế ị ở ố ị ố ớ
Ph m Thanh Quyên, Nguy n Phi A, Phan Ng c n. Đ n ngày 23/10/2017, cácạ ễ ọ Ẩ ế
b  cáo b  b t đ  t m giam.ị ị ắ ể ạ

T i b n Cáo tr ng s  48/VKS.HS ngày 20 tháng 11 năm 2017,  Vi nạ ả ạ ố ệ
ki m sát nhân dân huy n Ch  M i đã truy t  các b  cáo Ph m Thanh Quyên,ể ệ ợ ớ ố ị ạ
Nguy n Phi A, Phan Ng c n v  t i “ễ ọ Ẩ ề ô C  y gây th ng tich”ô ươ  theo quy đ nh t iị ạ
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kho n 2 Đi u 104 B  lu t Hình s  năm 1999, đã đ c s a đ i, b  sung nămả ề ô ậ ự ượ ử ổ ổ
2009.

T i B n án hình s  s  th m s  ạ ả ự ơ ẩ ố 49/2017/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm
2017 c a Tòa án nhân dân huy n Ch  M i, t nh An Giang đủ ệ ợ ớ ỉ ã quy t đ nh: ế ị Tuyên
b  các b  cáo Ph m Thanh Quyên (Út Nguyên), Nguy n Phi A (Lê Minh H),ố ị ạ ễ
Phan Ng c n ph m t i ọ Ẩ ạ ô “C  y gây th ng tichô ươ ”;

Áp d ng kho n 2 Đi u 104, đi m b, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46, Đi uụ ả ề ể ả ả ề ề
20, Đi u 53, Đi u 33 B  lu t Hình s  năm 1999, đã đ c s a đ i, b  sungề ề ộ ậ ự ượ ử ổ ổ
năm 2009;

X  ph t: B  cáo Ph m Thanh Quyên (Út Nguyên) 02 (hai) năm 06 (sáu)ử ạ ị ạ
tháng tù;

Th i h n ch p hành hình ph t c a b  cáo đ c tính k  t  ngày b  b tờ ạ ấ ạ ủ ị ượ ể ừ ị ắ
t m giam 23/10/2017.ạ

Áp d ng kho n 2 Đi u 104, đi m b, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46, Đi uụ ả ề ể ả ả ề ề
20, Đi u 53, Đi u 33 B  lu t Hình s  năm 1999, đã đ c s a đ i, b  sungề ề ộ ậ ự ượ ử ổ ổ
năm 2009; 

X  ph t: B  cáo Nguy n Phi A (Lê Minh H) 02 (hai) năm tùử ạ ị ễ ;

Th i h n ch p hành hình ph t c a b  cáo đ c tính k  t  ngày b  b tờ ạ ấ ạ ủ ị ượ ể ừ ị ắ
t m giam 23/10/2017.ạ

Áp d ng kho n 2 Đi u 104, đi m b, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46, Đi uụ ả ề ể ả ả ề ề
47, Đi u 20, Đi u 53, Đi u 33 B  lu t Hình s  năm 1999, đã đ c s a đ i,ề ề ề ộ ậ ự ượ ử ổ
b  sung           năm 2009; ổ

X  ph t: B  cáo Phan Ng c n 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng tùử ạ ị ọ Ẩ ô ;

Th i h n ch p hành hình ph t c a b  cáo đ c tính k  t  ngày b  b tờ ạ ấ ạ ủ ị ượ ể ừ ị ắ
t m giam 23/10/2017.ạ

Bu c các b  cáo có trách nhi m liên đ i b i th ng cho Lê Văn T s  ti nô ị ệ ớ ồ ườ ố ề
52.800.000 đ ng.ồ

Ngoài ra, án s  th m còn tuyên v  ph n x  lý v t ch ng; án phí hình s ,ơ ẩ ề ầ ử ậ ứ ự
dân s  s  th m và quy n kháng cáo theo quy đ nh.ự ơ ẩ ề ị

Ngày 12/01/2018, b  cáo  ị Nguy n ễ Phi A (Lê Minh H) có đ n kháng cáoơ
v i n i dung: kháng cáo toàn b  b n án hình s  s  th m s  ớ ô ô ả ự ơ ẩ ố 49/2017/HS-ST
ngày 29 tháng 12 năm 2017 c a Tòa án nhân dân huy n Ch  M i, yêu c u Tòaủ ệ ợ ớ ầ
án c p phúc th m gi i quy t các v n đ  sau:ấ ẩ ả ế ấ ề

- Tr ng c u giám đ nh l i t  l  th ng t t c a ng i b  h i Lê Văn Tư ầ ị ạ ỷ ệ ươ ậ ủ ườ ị ạ
đ  làm căn c  gi i quy t l i v  án.ể ứ ả ế ạ ụ

- Xem xét l i m c b i th ng ti n thu c vì m c b i th ng cao khôngạ ứ ồ ườ ề ố ứ ồ ườ
đúng th c t .ự ế

- Xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo đ c h ng án treo đ  b  cáo có cả ẹ ạ ị ượ ưở ể ị ơ
h i s a ch a sai l m, kh c ph c h u qu , lao đ ng nuôi v  con.ô ữ ữ ầ ắ ụ ậ ả ô ợ
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T i phiên tòa phúc th mạ ẩ : B  cáo ị v n gi  nguyên yêu c u kháng cáo vẫ ữ ầ ề
xin giám đ nh l i t  l  t n th ng c  th  c a ng i b  h i, xem xét l i s  ti nị ạ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ườ ị ạ ạ ố ề
b i th ng, b  sung yêu c u kháng cáo xin đ c h ng hình ph t c i t oồ ườ ổ ầ ượ ưở ạ ả ạ
không giam gi  theo kho n 1 Đi u 104 B  lu t hình s  đ c s a đ i, b  sungữ ả ề ô ậ ự ượ ử ổ ổ
năm 2009.

Ki m sát viên th c hi n quy n công t  nhà n c t i phiên tòa phátể ự ệ ề ố ướ ạ
bi u quan đi m v  v  án và đ  xu t v i H i đ ng xét x :ể ể ề ụ ề ấ ớ ộ ồ ử  

- V  tính h p pháp c a đ n kháng cáo: B  cáo ề ợ ủ ơ ị Nguy n Phi A ễ kháng cáo
trong h n lu t đ nh nên đ  ngh  H i đ ng xét x  phúc th m ch p nh n vi cạ ậ ị ề ị ô ồ ử ẩ ấ ậ ệ
kháng cáo đ  xem xét, gi i quy t theo trình t  phúc th m.ể ả ế ự ẩ

- V  n i dung:ề ô  Các b  cáo đã r  nhau đ n c  s  hàn ti n c a anh Lêị ủ ế ơ ở ệ ủ
Văn T đánh gây th ng tích cho ng i b  h i v i t  l  t n th ng c  th  làươ ườ ị ạ ớ ỷ ệ ổ ươ ơ ể
17%. Án s  th m đánh giá đúng tính ch t v  án và xét x  b  cáo Nguy n Phiơ ẩ ấ ụ ử ị ễ
A v  t i “C  ý gây th ng tích” v i vai trò đ ng ph m giúp s c và tuyênề ô ố ươ ớ ồ ạ ứ
ph t m c án 02 năm tù là đúng quy đ nh c a pháp lu t. T i phiên tòa phúcạ ứ ị ủ ậ ạ
th m hôm nay, b  cáo kháng cáo xin giám đ nh l i t  l  t n th ng c  th  c aẩ ị ị ạ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ
ng i b  h i nh ng không cung c p ch ng c  gì ch ng minh nên không có cườ ị ạ ư ấ ứ ứ ứ ơ
s  ch p nh n yêu c u này c a b  cáo. Đ i v i yêu c u xem xét l i m c b iở ấ ậ ầ ủ ị ố ớ ầ ạ ứ ồ
th ng ti n thu c, th y r ng t i phiên tòa s  th m b  cáo đã đ ng ý liên đ iườ ề ố ấ ằ ạ ơ ẩ ị ồ ớ
cùng các b  cáo khác b i th ng s  ti n 52.800.000 đ ng cho ng i b  h iị ồ ườ ố ề ồ ườ ị ạ
nên không có c  s  xem xét. Đ i v i yêu c u xin đ c gi m nh  hình ph tơ ở ố ớ ầ ượ ả ẹ ạ
xin đ c h ng án treo, c i t o không giam gi  ượ ưở ả ạ ữ nh ng b  cáo không cung c pư ị ấ
đ c tình ti t nào m i so v i nh ng gì mà án s  th m đã xem xét. ượ ế ớ ớ ữ ơ ẩ T  đó, đừ ề
ngh  H i đ ng xét x  áp d ng đi m a kho n 1 Đi u 355 B  lu t t  t ng hìnhị ô ồ ử ụ ể ả ề ô ậ ố ụ
s  không ch p nh n các yêu c u kháng cáo c a b  cáo, gi  nguyên b n ánự ấ ậ ầ ủ ị ữ ả
hình s  s  th m c a Tòa án nhân dân huy n Ch  M i. ự ơ ẩ ủ ệ ợ ớ

Lu t s  Tr n Ti n Vinh b o v  quy n và l i ich h p pháp cho ng i bậ ư ầ ế ả ệ ề ợ ợ ườ ị
h i Lê Văn T phát bi u:ạ ể  Các b  cáo Quyên, A, n đã có hành vi dùng nón b oị Ẩ ả
hi m, tay đánh ng i b  h i Lê Văn T gây th ng tích v i t  l  t n th ng cể ườ ị ạ ươ ớ ỷ ệ ổ ươ ơ
th  là 17%. B n K t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích s  228/17/TgTể ả ế ậ ị ề ươ ố
ngày 01/9/2017 c a Trung tâm giám đ nh pháp y t nh An Giang phù h p v i l iủ ị ỉ ợ ớ ờ
nh n t i c a các b  cáo và các ch ng c  khác có trong h  s  v  án, và là c  sậ ô ủ ị ứ ứ ồ ơ ụ ơ ở
pháp lý đ  Tòa án quy t đ nh hình ph t c a các b  cáo, bu c các b  cáo cóể ế ị ạ ủ ị ô ị
trách nhi m b i th ng cho ng i b  h i là có căn c . Ng i b  h i đã cungệ ồ ườ ườ ị ạ ứ ườ ị ạ
c p các ch ng t  h p l  nên Tòa án c p s  th m đã bu c các b  cáo b iấ ứ ừ ợ ệ ấ ơ ẩ ô ị ồ
th ng s  ti n 52.800.000 đ ng là đúng quy đ nh pháp lu t. T i phiên tòa, bườ ố ề ồ ị ậ ạ ị
cáo không cung c p ch ng c  nào khác ch ng minh cho yêu c u c a mình nênấ ứ ứ ứ ầ ủ
đ  ngh  H i đ ng xét x  căn c  đi m a kho n 1 Đi u 355 B  lu t T  t ngề ị ô ồ ử ứ ể ả ề ô ậ ố ụ
hình s  năm 2015 không ch p nh n kháng cáo c a b  cáo Nguy n Phi A, giự ấ ậ ủ ị ễ ữ
nguyên b n án hình s  s  th m c a Tòa án nhân dân huy n Ch  M i.ả ự ơ ẩ ủ ệ ợ ớ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
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Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ô ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ô ồ ử ậ ị ư

[1] V  th  t c t  t ng: ề ủ ụ ố ụ

Hành vi c a b  cáo đ c th c hi n tr c ngày 01/01/2018, tuy nhiên soủ ị ượ ự ệ ướ
v i Đi u 104 c a B  lu t Hình s  đ c s a đ i, b  sung năm 2009 thì Đi uớ ề ủ ô ậ ự ượ ử ổ ổ ề
134 c a B  lu t Hình s  đ c s a đ i, b  sung năm 2017 quy đ nh m c hìnhủ ô ậ ự ượ ử ổ ổ ị ứ
ph t nh  h nạ ẹ ơ  nên căn c  Ngh  quy t 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 c a Qu cứ ị ế ủ ố
h i v  vi c thi hành B  lu t Hình s  năm 2015 H i đ ng xét x  áp d ng Đi uô ề ệ ô ậ ự ô ồ ử ụ ề
134 B  lu t Hình s  đ c s a đ i, b  sung năm 2017 và B  lu t T  t ng hìnhô ậ ự ượ ử ổ ổ ô ậ ố ụ
s  năm 2015 đ  x  lý b  cáo là phù h p v i quy đ nh pháp lu t.ự ể ử ị ợ ớ ị ậ

[2] V  n i dung v  án: ề ô ụ

L i khai nh n t i c a b  cáo ờ ậ ô ủ ị Nguy n ễ Phi A t i phiên tòa phúc th m hoànạ ẩ
toàn phù h p v i l i khai c a các b  cáo trong giai đo n đi u tra và t i phiên tòaợ ớ ờ ủ ị ạ ề ạ
s  th m,  phù  h p  v i  ơ ẩ ợ ớ Biên  b nả  khám nghi m hi n  tr ng,  ệ ệ ườ b n  nh  hi nả ả ệ
tr ng, b n án trích xu t camera, K t lu n giám đ nh pháp y, biên b n xem xétườ ả ấ ế ậ ị ả
d u v t trên thân th ;ấ ế ể  phù h p v i l i khai c a ng i b  h i, ng i có quy nợ ớ ờ ủ ườ ị ạ ườ ề
l i và nghĩa v  liên quan và các tài li u, ch ng c  khác có trong h  s  v  án. Cóợ ụ ệ ứ ứ ồ ơ ụ
đ y  đ  căn  c  xác  đ nh:  Ngày  27/5/2017,  các  b  cáo  Ph m  Thanh  Quyên,ầ ủ ứ ị ị ạ
Nguy n Phi A, Phan Ng c n đã có hành vi bàn b c, dùng nón b o hi m, dùngễ ọ Ẩ ạ ả ể
tay đánh, chân đá ng i b  h i Lê Văn T gây th ng tích v i t  l  t n th ngườ ị ạ ươ ớ ỷ ệ ổ ươ
c  th  là 17%. ơ ể

 [3] Căn c  vào quy đ nh c a pháp lu t thì hành vi c a b  cáo ứ ị ủ ậ ủ ị Nguy n Phiễ
A đã ph m vào t i “C  ý gây th ng tích”. Do đó, c p s  th m xét x  b  cáo vạ ô ố ươ ấ ơ ẩ ử ị ề
t i danh này theo kho n 2 Đi u 104 B  lu t Hình s  đã đ c s a đ i, b  sungô ả ề ô ậ ự ượ ử ổ ổ
năm 2009 là hoàn toàn có căn c , đúng ng i, đúng t i và đúng pháp lu t.ứ ườ ô ậ

[4] Xét yêu c u kháng cáo c a b  cáo  ầ ủ ị Nguy n  ễ Phi A, H i đ ng xét xô ồ ử
th y: ấ

Đ i v i yêu c u xin giám đ nh l i t  l  t n th ng c  th  c a ng i bố ớ ầ ị ạ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ườ ị
h i: K t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích s  228/17/TgT ngày 01/9/2017ạ ế ậ ị ề ươ ố
c a Trung tâm pháp y t nh An Giang k t lu n t  l  t n th ng c  th  do th ngủ ỉ ế ậ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ươ
tích gây nên cho ng i b  h i là 17%. Đây là t  l  t n th ng chung do hành viườ ị ạ ỷ ệ ổ ươ
c a 03 b  cáo Quyên, A, n dùng nón b o hi m, dùng tay, chân cùng gây ra choủ ị Ẩ ả ể
ng i b  h i cùng v i vi c ng i b  h i b  đánh té xu ng n n xi măng b  sátườ ị ạ ớ ệ ườ ị ạ ị ố ề ị
th ng do s t v n t i hi n tr ng gây ra. C  ba b  cáo đã bàn b c, th ng nh tươ ắ ụ ạ ệ ườ ả ị ạ ố ấ
l i nhà đ  đánh ng i b  h i nên ph i ch u chung h u qu  do hành vi ph m t iạ ể ườ ị ạ ả ị ậ ả ạ ô
c a mình gây ra, không th  chia t  l  th ng t t c a ng i b  h i tính riêng choủ ể ỷ ệ ươ ậ ủ ườ ị ạ
t ng b  cáo. M t khác, k t lu n giám đ nh c a Trung tâm giám đ nh pháp y t nhừ ị ặ ế ậ ị ủ ị ỉ
An Giang phù h p v i biên b n xem xét d u v t trên thân th , b n nh ch p cácợ ớ ả ấ ế ể ả ả ụ
v t th ng c a ng i b  h i, biên b n, b n nh xem xét d u v t trên thân th ,ế ươ ủ ườ ị ạ ả ả ả ấ ế ể
gi y ch ng nh n th ng tích c a B nh vi n đa khoa trung tâm An Giang, phùấ ứ ậ ươ ủ ệ ệ
h p v i l i khai c a các b  cáo khác trong v  án, ng i b  h i và các ch ng cợ ớ ờ ủ ị ụ ườ ị ạ ứ ứ
khác có trong h  s  v  án. T i phiên tòa hôm nay, b  cáo cũng không nêu đ cồ ơ ụ ạ ị ượ
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căn c  cho r ng H i đ ng giám đ nh pháp y không vô t , khách quan khi làmứ ằ ô ồ ị ư
nhi m v  nên H i đ ng xét x  phúc  không có c  s  đ  xem xét yêu c u nàyệ ụ ô ồ ử ơ ở ể ầ
c a b  cáo.ủ ị

Xét yêu c u c a b  cáo đ  ngh  xem xét l i m c b i th ng ti n thu c thìầ ủ ị ề ị ạ ứ ồ ườ ề ố
th y: c p s  th m bu c b  cáo b i th ng cho ng i b  h i g m các kho n: chiấ ấ ơ ẩ ô ị ồ ườ ườ ị ạ ồ ả
phí đi u tr  b nh: 600.000 đ ng; thu nh p b  m t khi n m vi n là 4.500.000ề ị ệ ồ ậ ị ấ ằ ệ
đ ng; chi phí chăm sóc ng i b  h i: 600.000 đ ng; chi phí m t thu nh p c aồ ườ ị ạ ồ ấ ậ ủ
ng i nuôi b nh: 600.000 đ ng; ti n t n th t v  tinh th n: 34.500.000 đ ng; chiườ ệ ồ ề ổ ấ ề ầ ồ
phí làm răng: 12.000.000 đ ng. Tuy nhiên, xét th y chi phí làm răng c a ng i bồ ấ ủ ườ ị
h i ch a h p lý, vì theo K t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích và các ch ngạ ư ợ ế ậ ị ề ươ ứ
c  khác có trong h  s  v  án thì ng i b  h i ch  m t 01 răng R21, trong khi đóứ ồ ơ ụ ườ ị ạ ỉ ấ
hóa đ n chi phí làm răng có s  l ng 06 răng s  titan là không h p lý nên c nơ ố ượ ứ ợ ầ
ch p nh n m t ph n yêu c u kháng cáo c a b  cáo đ  đi u ch nh l i kho n ti nấ ậ ô ầ ầ ủ ị ể ề ỉ ạ ả ề
này, c  th  nh  sau:ụ ể ư

- Chi phí đi u tr  b nh: ề ị ệ                     600.000 đ ngồ

- Thu nh p b  m t khi n m vi n:                    4.500.000 đ ngậ ị ấ ằ ệ ồ

- Chi phí chăm sóc ng i b  h i:ườ ị ạ 600.000 đ ngồ

- Chi phí m t thu nh p c a ng i nuôi b nh: 600.000 đ ngấ ậ ủ ườ ệ ồ

- Ti n t n th t tinh th n:                                 34.500.000 đ ngề ổ ấ ầ ồ

- Chi phí làm răng:                                          2.000.000 đ ngồ

                                    T ng c ng:                   42.800.000 đ ngổ ô ồ

Đ i v i yêu c u kháng cáo xin gi m hình ph t ố ớ ầ ả ạ cho b  cáo đ c h ng ánị ượ ưở
treo, c i t o không giam gi  th y r ng: b  cáo là ng i tr ng thành, có đ y đả ạ ữ ấ ằ ị ườ ưở ầ ủ
năng l c ch u trách nhi m hình s , gi a b  cáo và ng i b  h i không có b t kỳự ị ệ ự ữ ị ườ ị ạ ấ
mâu thu n gì l  ra khi bi t b  cáo Quyên (có mâu thu n v i ng i b  h i) r  điẫ ẽ ế ị ẫ ớ ườ ị ạ ủ
đánh ng i b  h i thì  b  cáo ph i khuyên nh  ho c có hành đ ng can ngănườ ị ạ ị ả ủ ặ ô
nh ng ng c l i b  cáo cùng v i các b  cáo Quyên, n đ n nhà c a ng i b  h iư ượ ạ ị ớ ị Ẩ ế ủ ườ ị ạ
c  ý gây th ng tích cho ng i b  h i. Không ch  dùng tay đánh ng i b  h i,ố ươ ườ ị ạ ỉ ườ ị ạ
mà khi ng i b  h i b  v t ngã xu ng n n xi măng b  cáo còn ti p t c dùng chânườ ị ạ ị ậ ố ề ị ế ụ
đ p, đá, dùng tay lôi ng i b  h i, đi u này th  hi n b n ch t côn đ  c a bạ ườ ị ạ ề ể ệ ả ấ ồ ủ ị
cáo. Hành vi c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, th  hi n b n ch t hung hăngủ ị ể ô ể ệ ả ấ
xem th ng pháp lu t khi tr c ti p xâm ph m đ n s c kh e c a ng i khácườ ậ ự ế ạ ế ứ ỏ ủ ườ
đ c pháp lu t b o v , gây nh h ng x u đ n tình hình an ninh, tr t t  t i đ aượ ậ ả ệ ả ưở ấ ế ậ ự ạ ị
ph ng. ươ Do đó, c n có m t m c hình ph t nghiêm t ng ng v i hành vi ph mầ ô ứ ạ ươ ứ ớ ạ
t i c a b  cáo. C p s  th m đã đánh giá đúng tính ch t c a v  án, khi quy tô ủ ị ấ ơ ẩ ấ ủ ụ ế
đ nh hình ph t đánh giá đúng đ n, đ y đ  tính ch t m c đ  và vai trò ph m t iị ạ ắ ầ ủ ấ ứ ô ạ ô
c a t ng b  cáo, xem xét đ n các tình ti t gi m nh  cho b  cáo nh : thành kh nủ ừ ị ế ế ả ẹ ị ư ẩ
khai báo, th  hi n thái đ  ăn năn h i c i, t  nguy n b i th ng m t ph n thi tể ệ ô ố ả ự ệ ồ ườ ô ầ ệ
h i đ  x  ph t b  cáo 02 năm tù v  t i “C  ý gây th ng tích” là phù h p. Bạ ể ử ạ ị ề ô ố ươ ợ ị
cáo kháng cáo xin đ c h ng án treo nh ng không cung c p đ c tình ti t nàoượ ưở ư ấ ượ ế
khác đ  H i đ ng xét x  xem xét cho b  cáo, xét th y hành vi c a b  cáo là nguyể ô ồ ử ị ấ ủ ị
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hi m cho xã h i, th  hi n tính côn đ , hung hăng xem th ng pháp lu t, n uể ô ể ệ ồ ườ ậ ế
nh  b  cáo Quyên gi  vai trò ch  m u, c m đ u thì b  cáo là ng i h ng ngư ị ữ ủ ư ầ ầ ị ườ ưở ứ
tích c c h n b  cáo n đ  th c hi n hành vi ph m t i, đi u này cho th y tínhự ơ ị Ẩ ể ự ệ ạ ô ề ấ
nguy hi m c a hành vi ph m t i c a b  cáo cao h n b  cáo n. Do đó c n cáchể ủ ạ ô ủ ị ơ ị Ẩ ầ
ly b  cáo ra kh i xã h i m i có tác d ng giáo d c, răn đe và phòng ng a chungị ỏ ô ớ ụ ụ ừ
đ i v i t i ph m. T  đó, H i đ ng xét x  không ch p nh n kháng cáo xin đ cố ớ ô ạ ừ ô ồ ử ấ ậ ượ
h ng án treo, c i t o không giam gi  c a b  cáo nh  đ  ngh  c a đ i di nưở ả ạ ữ ủ ị ư ề ị ủ ạ ệ
Vi n ki m sát t i phiên tòa.  ệ ể ạ

[5] T  nh ng nh n đ nh trên, H i đ ng xét x  ch p nh n m t ph n yêuừ ữ ậ ị ô ồ ử ấ ậ ô ầ
c u kháng cáo c a b  cáo v  xem xét m c b i th ng, không ch p nh n yêuầ ủ ị ề ứ ồ ườ ấ ậ
c u kháng cáo xin giám đ nh l i t  l  t n th ng c  th  c a ng i b  h i và xinầ ị ạ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ườ ị ạ
đ c h ng án treo, c i t o không giam gi  c a b  cáo.ượ ưở ả ạ ữ ủ ị

[6] Do kháng cáo đ c ch p nh n m t ph n nên b  cáo Nguy n Phi Aượ ấ ậ ô ầ ị ễ
không ph i ch u ti n án phí hình s  phúc th m theo quy đ nh t i Đi u 135; Đi uả ị ề ự ẩ ị ạ ề ề
136 B  lu t T  t ng hình s  năm 2015; kho n 1, kho n 2 Đi u 23 Ngh  quy tô ậ ố ụ ự ả ả ề ị ế
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i.ủ Ủ ườ ụ ố ô

[7] Các ph n quy t đ nh khác c a b n án hình s  s  th m không có khángầ ế ị ủ ả ự ơ ẩ
cáo, kháng ngh  đã có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n kháng cáo,ị ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ
kháng ngh .ị

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  đi m b kho n 1 Đi u 355; đi m d kho n 1 Đi u 357 B  lu t Tứ ể ả ề ể ả ề ô ậ ố
t ng hình s  năm 2015.ụ ự

Ch p nh n m t ph n yêu c u kháng cáo c a b  cáo Nguy n Phi A vấ ậ ô ầ ầ ủ ị ễ ề
ph n trách nhi m dân s . Không ch p nh n yêu c u kháng cáo xin giám đ nh l iầ ệ ự ấ ậ ầ ị ạ
t  l  t n th ng c  th  và xin h ng án treo c a b  cáo. S a án s  th m vỷ ệ ổ ươ ơ ể ưở ủ ị ử ơ ẩ ề
ph n trách nhi m dân s .ầ ệ ự

Áp d ng: đi m đ kho n 2 Đi u 134; đi m b, s kho n 1, kho n 2 ụ ể ả ề ể ả ả Đi uề  51;
Đi u 17, Đi u 58, Đi u 38 ề ề ề B  lu t Hình s  đã đ c s a đ i, b  sung năm 2017ô ậ ự ượ ử ổ ổ

X  ph t: B  cáo ử ạ ị Nguy n ễ Phi A 02 (hai) năm tù v  t i “C  ý gây th ngề ô ố ươ
tích”. Th i h n tù tính t  ngày 23/10/2017.ờ ạ ừ

V  trách nhi m dân s : Áp d ng Đi u 48 B  lu t Hình s  đ c s a đ i, ề ệ ự ụ ề ô ậ ự ượ ử ổ
b  sung năm 2017; Đi u 584, 585, 586, 587, 590 B  lu t Dân s  năm 2015:ổ ề ô ậ ự

Bu c các b  cáo có trách nhi m liên đ i b i th ng cho anh Lê Văn T sô ị ệ ớ ồ ườ ố
ti n là 42.800.000 đ ng (b n m i hai tri u tám trăm ngàn đ ng)ề ồ ố ươ ệ ồ

V  án phí: Áp d ng Đi u 135; Đi u 136 B  lu t T  t ng hình s  nămề ụ ề ề ô ậ ố ụ ự
2015;  kho n  1,  kho n  2  Đi u  23  Ngh  quy t  326/2016/UBTVQH14  ngàyả ả ề ị ế
30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m,ủ Ủ ườ ụ ố ô ị ề ứ ễ ả
thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án. ô ả ử ụ ệ
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Bu c các b  cáo Ph m Thanh Quyên, Nguy n Phi A, Phan Ng c n ph iô ị ạ ễ ọ Ẩ ả
ch u 1.690.000 đ ng (m t tri u sáu trăm chín m i ngàn đ ng) ti n án phí dânị ồ ô ệ ươ ồ ề
s  s  th m. ự ơ ẩ

B  cáo ị Nguy n ễ Phi A không ph i ch u ti n án phí hình s  phúc th m. ả ị ề ự ẩ

Các ph n quy t đ nh khác c a B n án hình s  s  th m s  49/2017/HS-STầ ế ị ủ ả ự ơ ẩ ố
ngày 29 tháng 12 năm 2017 c a Tòa án nhân dân huy n Ch  M i, t nh An Giangủ ệ ợ ớ ỉ
không có kháng cáo, kháng ngh  đã có hi u l c pháp lu t, k  t  ngày h t th iị ệ ự ậ ể ừ ế ờ
h n kháng cáo, kháng ngh .    ạ ị

  B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày tuyên án./.ả ẩ ệ ự ậ ể ừ

N i nh n:ơ ậ
-TAND c p cao (1);ấ
-VKSND t nh An Giang (2);ỉ
-TAND huy n Ch  M i (2);ệ ợ ớ
-Công an huy n Ch  M i (1); ệ ợ ớ
-C c THADS t nh An Giang (1);ụ ỉ
-Chi c c THADS huy n ụ ệ  Ch  M iợ ớ  (1);
-Tr i t m giam (1); ạ ạ
-B  cáo (1); ị
-Ng i b  h i (1);ườ ị ạ
-Ng i BVQ & LIHP (1);ườ
-Phòng KTNV và THA (1); 
-PV 27 (1);  
-S  T  pháp (1); ở ư
-Văn phòng (2);  
-L u. ư

TM. H I Đ NG XÉT X  PHÚC TH MỘ Ồ Ử Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Lý Ng c S nọ ơ
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CÁC TH M PHÁNẨ

Ngô Dũng           Hoàng Ng c ọ
Linh

    TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Lý Ng c S nọ ơ
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